
 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT  

Khối 10 

 

TT 
Chương

/chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 

8: Pháp 

luật 

nước 

CHXH

CNVN 

 

Bài 17: 

Pháp luật và 

đời sống 

1 1  2 ý      3 1 0 10 

Bài 18: Hệ 

thống Pháp 

luật và văn 

bản pháp 

luật Việt 

Nam 

2 1   2 ý    1 2 3 1 22.5 

Bài 19:  

Thực hiện 

pháp luật 

 

2 1  2 ý 2 ý    1 4 3 1 27.5 

2 Chủ đề 

9: Hiến 

Pháp 

nước 

CHXH 

CNVN 

Bài 20: 

Khái niệm, 

đặc điểm và 

vị trí của 

Hiến pháp 

nước 

CHXHCNV

N 

1 1  2 ý 2 ý    1 3 3 1 25 

Bài 21: Nội 

dung cơ bản 

1 1  2 ý 2 ý     3 3 0 15 



 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Phần TNKQ nhiều LC 1 câu tương ứng 1 lệnh hỏi; Phần TN đúng/sai 1 ý tương ứng với 1 lệnh hỏi 

     - Điểm từng phần: 

+ Phần TNKQ nhiều LC: 0,25đ/câu x12 câu= 3,0đ 

+ Phần TN đúng/sai: 0,25đ/ ý x 16 ý/4 câu = 4,0đ 

+ Phần tự luận: 1,0đ/ câu x 3 câu = 3,0đ 

  

của Hiếp 

pháp nước 

CHXHCNV

N năm 2013 

về chính trị 

Tổng số câu/ý 
7 câu 5 câu  8 ý 8 ý    3 câu 

15 
13 3  

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 



 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT  

Khối 11 

 

TT 
Chương

/chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 

8: Một 

số 

quyền 

dân chủ 

cơ bản 

của 

công 

dân 

 

Bài 15: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân về 

khiếu nại, tố 

cáo 

2 2  2 ý 2 ý     4 4 0 20 

Bài 16: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân về bảo 

vệ Tổ quốc 

2 1  2 ý 2 ý    1 4 3 1 27.5 

2 Chủ đề 

9: Một 

số 

quyền 

tự do cơ 

bản của 

công 

dân 

Bài 17: 

Quyền bất 

khả xâm 

phạm về 

thân thể và 

quyền được 

pháp luật 

bảo hộ về 

tính mạng, 

sức khoẻ, 

danh dự, 

2 1  2 ý 2 ý    1 4 3 1 27.5 



 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Phần TNKQ nhiều LC 1 câu tương ứng 1 lệnh hỏi; Phần TN đúng/sai 1 ý tương ứng với 1 lệnh hỏi 

     - Điểm từng phần: 

+ Phần TNKQ nhiều LC: 0,25đ/câu x12 câu= 3,0đ 

+ Phần TN đúng/sai: 0,25đ/ ý x 16 ý/4 câu = 4,0đ 

+ Phần tự luận: 1,0đ/ câu x 3 câu = 3,0đ 

  

nhân phẩm 

của công 

dân 

Bài 18: 

Quyền bất 

khả xâm 

phạm về 

chỗ ở của 

công dân 

1 1  2 ý 2 ý    1 3 3 1 25 

Tổng số câu/ý 
7 câu 5 câu  8 ý 8 ý    3 câu 

15 
13 3  

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 



 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT  

Khối 12 

 

TT 
Chương

/chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 

8: 

Quyền 

và 

nghĩa 

vụ của 

công 

dân về 

văn 

hoá, xã 

hội 

 

Bài 11: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

học tập 

2 2 2 2 ý 1 ý 1 ý    4 3 3 25 

Bài 12: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

bảo vệ và 

chăm sóc 

sức khoẻ, 

đảm bảo 

an sinh xã 

hội 

2 2 2 2 ý 1 ý 1 ý    4 3 3 25 

  Bài 13:  

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

bảo vệ di 

sản văn 

2 2 2 2 ý 1 ý 1 ý    4 3 3 25 



 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Phần TNKQ nhiều LC 1 câu tương ứng 1 lệnh hỏi; Phần TN đúng/sai 1 ý tương ứng với 1 lệnh hỏi 

     - Điểm từng phần: 

+ Phần TNKQ nhiều LC: 0,25đ/câu x24 câu= 6,0đ 

+ Phần TN đúng/sai: 0,25đ/ ý x 16 ý/4 câu = 4,0đ 

 

hoá, môi 

trường và 

tài nguyên 

thiên 

nhiên 

2 Chủ đề 

9: Một 

số vấn 

đề cơ 

bản của 

luật 

pháp 

quốc tế 

Bài 14: 

Một số 

vấn đề 

chung về 

pháp luật 

quốc tế 

2 2 2 2 ý 1 ý 1 ý    4 3 3 25 

Tổng số câu/ý 
8 câu 8 câu 8 câu 8 ý 4 ý 4 ý    

16 
12 12  

Tổng số điểm 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 70 30  40 30 30 100 


